
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SXD                         Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2024 

THÔNG BÁO  

Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội (Đợt 2 - 2024) 

Sở Xây dựng nhận được các Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội kèm theo văn bản đề nghị của các chủ đầu tư 

dự án nhà ở xã hội. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế tại tỉnh; kết 

quả đối chiếu với danh sách các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội tại dự án khác tại tỉnh theo quy định. 

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và 

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.  

Sở Xây dựng cập nhật Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội do các chủ đầu cung cấp lên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 

09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng (Có danh sách kèm theo)./.  

Nơi nhận:                                                                                      
- Bộ Xây dựng; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Ông Trần Quốc Huệ - PTP QLCL  

(để đăng tải Website Sở Xây dựng);  

- Lưu: VT, QLN.                                           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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1. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI PHƯỜNG QUẢNG THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA (TÒA 

NHÀ CC3 - ĐỢT 17) 

CĐT: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC MIỀN TRUNG 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Đỗ Bá Thế chủ hộ 038091067305 
Phố Đông, phường Đông Lĩnh, 

TP Thanh Hóa. 
Lê Thị Thu Hằng vợ 038192042216 

Đỗ Quỳnh Thương con 038318030020 

 

2. CHUNG CƯ THU NHẬP THẤP CT1, CT2 TẠI PHƯỜNG ĐÔNG VỆ, PHƯỜNG LAM 

SƠN THÀNH PHỐ THANH HÓA (ĐỢT 29) 

CĐT: CÔNG TY TNHH ĐTXD & PTHT HỢP LỰC 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ 

quân 

nhân/CCCD/hộ 

chiếu/số đăng 

ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Hoàng Anh Tuấn Chủ hộ 038077012231 

03/20 Nguyễn Mộng Tuân, P. 

Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa 

Lê Thị Hải Lan Vợ 038178001754 

Hoàng Tuấn Minh Con  

Hoàng Tùng Dương Con  

2 
Hồ Thị Thiệp Chủ hộ 038177006450 P 104 N5 CC Đông Phát, P. 

Đông Vệ, TP. Thanh Hóa Nguyễn Cẩm Phương Chồng 038067005951 

3 
Lê Thị Liên Chủ hộ 038188006023 Trung Kỳ, Trung Sơn, TP. Sầm 

Sơn Vũ Tiến Lực Con  

4 
Vũ Quý Ba Chủ hộ 038056002300 7/4 Cầm Bá thước, P. Lam Sơn, 

TP. Thanh Hóa Đỗ Thị Vẹn Vợ 038159004217 

5 Trịnh Thị Kim Thoa Chủ hộ 038188006643 
Thôn Quyết Tâm, xã Thọ Lâm, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

 

3. NHÀ Ở XÃ HỘI CÁN BỘ CHIẾN SỸ CÔNG AN TỈNH THANH HÓA TẠI PHƯỜNG AN 

HƯNG, THÀNH PHỐ THANH HOÁ - (ĐỢT 14) 

CĐT: CÔNG TY CPĐT VÀ XÂY DỰNG HUD4 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành viên 

trong hộ 

CMND/thẻ quân 

nhân/CCCD/hộ chiếu/số 

đăng ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 

Lê Bá Phong Chủ hộ 038092011168 Thôn Tân Giao, xã 

Thăng Long, huyện 

Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Thị Mai Hương Vợ 038195025181 

Lê Cát Gia Linh Con   

2 

Lê Ngọc Dung Chủ hộ 038086001189 Thôn Tân Đức, xã 

Hoằng Quý, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Thùy Linh Vợ 038190049367 

Lê Minh Diệp Con 038315018350 

Lê Minh Duyên Con 038317001417 



2 

 

 

3 

Nguyễn Ngọc Tâm Chủ hộ 038089015548 Lô C11 Chợ Phú Sơn, 

phường Phú Sơn, TP 

Thanh Hóa Phạm Thị Ngọc Vợ 038189021444 

Nguyễn Ngọc Minh An Con   

4 

Lê Anh Vũ Chủ hộ 038087039540 
Khu phố Cao Sơn, Thị 

trấn Rừng Thông, 

huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Tô Thị Nhung Vợ 038190029109 

Lê Hà Vy Con 038310015004 

Lê Tô Vy Hiền Con 038312022249 

Lê Huyền My Con   

 

4. NHÀ Ở XÃ HỘI CÁN BỘ CHIẾN SỸ CÔNG AN TỈNH THANH HÓA TẠI PHƯỜNG AN 

HƯNG, THÀNH PHỐ THANH HOÁ - (ĐỢT 15) 

CĐT: CÔNG TY CPĐT VÀ XÂY DỰNG HUD4 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ quân 

nhân/CCCD/hộ chiếu/số 

đăng ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 Lê Thị Vân Anh Chủ hộ 038197009728 

Phố 1, Thị trấn Thống 

Nhất, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

2 Nguyễn Anh Dũng Chủ hộ 038096037126 

91 Ngô Sỹ Liên, 

Phường Tân Sơn, TP 

Thanh Hóa 

3 

Nguyễn Hoài Nam Chủ hộ 038090058065 

Khu phố 2, TT Kim 

Tân, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

Lê Thị Ngọc Mai Vợ 038195038390 40B Dốc Ga, phường 

Phú Sơn, TP Thanh 

Hóa Nguyễn Minh Vương Con   

4 

Huỳnh Vũ Trường Chồng 056083001759 
11/05/02 Đông Lân 2, 

Phường Điện Biên, 

TP Thanh Hóa 

Chu Ngọc Quỳnh Vợ 034183012570 

Mai Gia Hân Con 038308029136 

Huỳnh Vũ Thái Khang Con   

5 

Trịnh Bắc Chủ hộ 038092019928 04 Xuân Diệu, 

Phường Điện Biên, 

TP Thanh Hóa 

Đỗ Thị Mai Vợ 038196004542 

Trịnh Nhật Minh Con 038221008836 

6 

Trịnh Huy Du Chủ hộ 038076009897 
29 Tây Sơn, phường 

An Hưng, TP Thanh 

Hóa Nguyễn Thị Xuân Vợ 
038182050592 

Trịnh Huy Hùng Con   

 

5. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC2 - THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM, KHU ĐÔ 

THỊ ĐÔNG PHÁT, THÀNH PHỐ THANH HÓA (ĐỢT 16) 



3 

 

 

CĐT: CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 1 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ quân 

nhân/CCCD/hộ chiếu/số 

đăng ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Đinh Văn Hà Chủ hộ 038058020856 Số 04/20 Phan Huy 

Ích, phường Tân Sơn, 

TP.Thanh Hóa 
Nguyễn Thị Hoàn Vợ 038159023164 

2 Lê Thị Chiên Chủ hộ 038166002755 

Số 06/131 Nam Sơn, 

phường Nam Ngạn, 

TP.Thanh Hóa 

 

6. NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TÒA CC1 - THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM, KHU ĐÔ 

THỊ ĐÔNG PHÁT, THÀNH PHỐ THANH HÓA (ĐỢT 19) 

CĐT: CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 1 

 

STT 
Họ và tên chủ hộ + các thành 

viên trong hộ 

CMND/thẻ quân 

nhân/CCCD/hộ chiếu/số 

đăng ký thường trú 

Địa chỉ thường trú/ 

tạm trú 

1 
Lê Thị Thu Hà Chủ hộ 038181038885 Phố Trường Sơn, 

phường Quảng Thịnh, 

TP.Thanh Hóa Mai Văn Công Chồng 038082027530 

2 

Nguyễn Tiến Phú Chủ hộ 038088069577 Thôn Giang Tây, xã 

Quảng Lưu, huyện 

Quảng Xương, Thanh 

Hóa 
Hoàng Thị Hòa Mỹ Vợ 038188039650 
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